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I TIỂU HỌC

1 Mai Thị Diễm 20/05/1997 1
ĐH 

GDTH
TNXH GV

Trường Chuyên việt Hy 

Vọng Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
0971977478 maithidiem77@gmail.com

2 Nguyễn Thị Lài 03/02/1994 1 Đại học Toán
Giáo 

viên

Trường TH, THCS, THPT 

iSchool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
0978449223

laint.quynhon@ischool.edu

.vn

3 Châu Hà Li 08/01/1990 1 Thạc sỹ HĐTN
Giáo 

viên

Trường TH, THCS, THPT 

iSchool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
0965979958

lich.quynhon@ischool.edu.

vn

II THCS

1 Ngô Thị Sương 02/10/1987 1 Thạc sỹ GDCD
Giáo 

viên

Trường TH, THCS, THPT 

iSchool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
386861985

suongnt.quynhon@ischool.

edu.vn

2 Đào Thị Thanh Diệu 20/10/1985 1 Đại học Âm nhạc
Giáo 

viên

Trường TH, THCS, THPT 

iSchool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
0347734738

daothithanhdieu1985@gma

il.com

III THPT

1 Lê Thúy Vi 1997 1
Đại 

học
Ngữ văn

Giáo 

viên

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn

Quy 

Nhơn
362025404 lethuyvi3009@gmail.com

2 Nguyễn Tấn Phú 1996 0
Đại 

học
Vật lí

Giáo 

viên

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn

Quy 

Nhơn
326449725

nguyentanphu1966@gmail.

com

3 Trà Quốc Anh 1996 0
Đại 

học
Toán

Giáo 

viên

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn

Quy 

Nhơn
974366428 traquocanhqn@gmai.com

4 Lê Thủy  Tiên 1994 1
Thạc 

sĩ
Sinh học

Giáo 

viên

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn

Quy 

Nhơn
973345494

lethuytienlqdsinh@gamail.c

om

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 01 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TẠO MỚI TÀI KHOẢN LMS CHO GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018
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5 Võ Thị Thạch Thảo 18/04/1996 1
Thạc 

sĩ
Toán

Giáo 

viên
THPT Trưng Vương

Quy 

Nhơn
332112870 thachthao.v@gmail.com

6 Phan Nữ Từ Nghi 09/02/1996 1
Thạc 

sĩ
Ngữ văn

Giáo 

viên
THPT Trưng Vương

Quy 

Nhơn
962633531 Tunghiphan@gmail.com

7 Phạm Văn Phương 1992 0 ĐHSP GDTC
Giáo 

viên

Trường THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
359396465

phamvanphuong120292@g

mail.com

8 Phan Phong Phú 1996 0 ĐHSP Địa lí
Giáo 

viên

Trường THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
965148962 phongphu29@gmail.com

9 Lê Ngọc Hân 1993 1
Thạc 

sĩ 
Ngữ văn

Giáo 

viên

Trường THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
962625880 ngochanle2812@gmail.com

10
Nguyễn Thị Bảo 

Sang
1994 1 ĐHSP Vật lí

Giáo 

viên

Trường THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
382249002

nguyenthibaosang1994@g

mail.com

11 Hồ Đức Hạnh 1997 0 ĐHSP Tin học
Giáo 

viên

Trường THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
339991997 hoduchanh12@gmail.com

12 Lê Thị Phúc 1992 1
Thạc 

sĩ 
Toán

Giáo 

viên

Trường THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
358779796

lethiphuc92.qnu@gmail.co

m

13 Lưu Thị Đào 06/04/1983 Nữ Thạc sĩ Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Trần Cao Vân

Quy 

Nhơn
0976637577 thanhdao18@gmail.com

14 Võ Thị Hồng Thắm 02/04/1998 Nữ Đại học Lịch sử
Giáo 

viên
Trường THPT Trần Cao Vân

Quy 

Nhơn
0383871021 vthongtham24@gmail.com

15 Huỳnh Lý Băng 20/06/1905 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Thái Học

Quy 

Nhơn
342393311 lybang998@gmail.com

16 Phan Thị Thanh Mùi 03/06/1905 1 Thạc sĩ Lịch sử
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Thái Học

Quy 

Nhơn
905779719

phanthanhmui2019@gmail.

com

17 Nguyễn Thị Lan Nhi 15/06/1905 1 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Thái Học

Quy 

Nhơn
962663603

nguyenthilannhispt34@gma

il.com

18
Nguyễn Thị Hồng 

Vân
14/06/1905 1 Thạc sĩ Hóa học

Giáo 

viên
THPT Nguyễn Thái Học

Quy 

Nhơn
348360329

vanhoahoc2021@gmail.co

m

19
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
27/10/1999 1 Đại học Vật lí

Giáo 

viên
Trường THPT Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
974994009 sply40.duyen8@gmail.com

20 Cao Thị Hậu 11/04/1997 1 Đại học Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
343750305 caothihau.pc@gmail.com
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21 Văn Tấn Huy 26/08/1999 0 Đại học Địa lí
Giáo 

viên
Trường THPT Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
398950007 vantanhuy999@gmail.com

22 Đoàn Thị Hồng Lịch 14/03/1994 1 Đại học Toán
Giáo 

viên
Trường THPT Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
979306934 doanlichqn@gmail.com

23 Lê Ngọc Sơn 1997 0 ĐHSP Toán
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0387246430 SonLN19@fe.edu.vn

24 Võ Thị Nhiệm 1994 1 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0387514397 NhiemVT@fe.edu.vn

25 Nguyễn Văn Phúc 1994 0 Thạc sĩ Hóa học
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0358969533 PhucNV29@fe.edu.vn

26 Trần Thị Hồng Điệp 1988 1 Thạc sĩ Hóa học
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0911357745 DiepTTH@fe.edu.vn

27 Hoàng Lương Giang 1997 0 ĐHSP Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0348491402 GiangHL5@fe.edu.vn

28 Lê Thị Bích Trâm 1997 1 ĐHSP Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0358767653 TramLTB6@fe.edu.vn

29 Đào Thảo Vy 1995 1 ĐHSP Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0336237807 VyDT8@fe.edu.vn

30 Đinh Thị Thùy Dung 1991 1 Thạc sĩ Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0794681789 DungDTT25@fe.edu.vn

31 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 1998 1 ĐHSP Lịch sử
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0363102008 HoaHTM3@fe.edu.vn

32 Trần Phước Vĩnh 1992 0 ĐHSP Vật lí
Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0919170012 VinhTP5@fe.edu.vn

33
Dương Thị Thu 

Nhung
1998 1 ĐHSP Địa lí

Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0333214271 NhungDTT16@fe.edu.vn

34 Lê Xuân Trung 1995 0
ĐH có 

CCSP
GDTC

Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0356102099 TrungLX5@fe.edu.vn

35
Lương Thị Mộng 

Duyên
1981 1 Thạc sĩ Tin học

Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0905789525 DuyenLTM13@fe.edu.vn

36
Nguyễn Thị Minh 

Thư
1998 1 ĐHSP KTPL

Giáo 

viên
Trường THPT FPT

Quy 

Nhơn
0384045505 ThuNTM31@fe.edu.vn
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37 Nguyễn Văn Ba 12/15/1985 0 Đại học Toán
Giáo 

viên
Trung tâm GDTX Tỉnh

Quy 

Nhơn
934256278 vanbaqnh@gmail.com

38 Bùi Thị Tiên Phúc 1/19/1988 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trung tâm GDTX Tỉnh

Quy 

Nhơn
935994595 hapu19188@gmail.com

39 Dương Thị Duyên 4/24/1987 1 Đại học Địa lí
Giáo 

viên
Trung tâm GDTX Tỉnh

Quy 

Nhơn
987538864 duyenduong87@gmail.com

40
Nguyễn Vũ Trung 

Thịnh
11/9/1999 0 Đại học Toán

Giáo 

viên
Trung tâm GDTX Tỉnh

Quy 

Nhơn
359750144

nvtt1999hv2014@gmail.co

m

41 Võ Công Huân 1995 0 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
THPT số 3 Tuy Phước

Tuy 

Phước
382259956

voconghuan1995@gmail.co

m

42 Bùi :Thị Thu Tâm 04/10/1991 1 Thạc sĩ Ngữ văn
Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
392674917

thutamtuyphuoc2@gmail.c

om

43
Nguyễn Thị Như 

Hiệp
11/21/1997 1 Đại học Ngữ văn

Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
368416486 ntnhiep1997@gmail.com

44
Huỳnh Thị Phương 

Thảo
04/11/1993 1 Thạc sĩ Ngữ văn

Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
937019966

thaohuynhquynhon@gmail.

com

45
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
06/06/1992 1 Đại học Lịch sử

Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
865046392

myduyen060692@gmail.co

m

46 Bùi Hồng Quý 6/21/1990 0 Đại học GDTC
Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
916012677 buihongquy90@gmail.com

47
Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu
3/23/1993 1 Thạc sĩ Toán

Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
363763492

giaubinhdinh1993@gmail.c

om

48 Lê Thị Yến Ly 11/23/1994 1 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
898230884 lethiyenly94@gmail.com

49 Võ Thị Thu Hà 06/12/1996 1 Đại học Vật lí
Giáo 

viên

Trường THPT số 2 Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
979574348 thuha01071206@gmai.com

50 Trần Phương Sanh 1996 1 Đại học KTPL
Giáo 

viên
Trường THPT Xuân Diệu

Tuy 

Phước
359643242

tranphuongsanh96@gmail.c

om

51
Nguyễn Thị Thanh 

Diệu
1993 1 Thạc sĩ Ngữ văn

Giáo 

viên
Trường THPT Xuân Diệu

Tuy 

Phước
039 3058035 thanhzuzi1993@gmail.com 

52 Đoàn Minh Chiến 1982 0 Thạc sĩ Lịch Sử
PBT 

đoàn
Trường THPT Xuân Diệu

Tuy 

Phước
975361172

doanminhchien1982@gmai

l.com

53 Trần Ngọc Thanh 1997 0 Đại học Toán
Giáo 

viên
Trường THPT Xuân Diệu

Tuy 

Phước
367825424

tranngocthanh1024@gmail.

com
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54 Phạm Như Ý 1989 0 Đại học GDTC
Giáo 

viên
Trường THPT Xuân Diệu

Tuy 

Phước
985098624

phamnhuytdxuandieu@gm

ail.com

55 Phạm Ngọc Tính 20/02/1996 0 Đại học Toán
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Diêu

Tuy 

Phước
398160150 Tinhmadrid@gmai.com

56 Nguyễn Thị Minh Đề 02/04/1989 1 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Diêu

Tuy 

Phước
905595864

minhdenguyendieu@gmail.

com

57
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
20/02/1994 1 Đại học Ngữ văn

Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Diêu

Tuy 

Phước
985672956 ngocbichpson@gmail.com

58 Trịnh Thị Phi Yến 05/06/1992 1 Thạc sĩ Địa lí
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Diêu

Tuy 

Phước
384404699 phiyenspd34@gmail.com

59 Phạm Thị Kim Yến 15/04/1989 1 Đại học Tin học
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Diêu

Tuy 

Phước
962129457

Yenpham150489@gmail.c

om

60
Nguyễn Thị Hoàng 

Nga
1977 1 Đại học KTPL

Giáo 

viên
Trường THPT Số 1 An Nhơn

An 

Nhơn
935.713.677

nguyenhoangnga68@gmail.

com

61 Nguyễn Hoàng Vũ 1998 0 Đại học GDTC
Giáo 

viên
Trường THPT Số 1 An Nhơn

An 

Nhơn
346.333.113

Nguyenhoangvua4@gmail.

com

62 Nguyễn Thu Thảo 1997 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Số 2 An Nhơn

An 

Nhơn
326.374.467

nguyenthuthao495@gmail.

com

63 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 1993 1 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
Trường THPT số 3 An Nhơn

An 

Nhơn
355058846

nguyenthimyphuc.pn93@g

mail.com

64 Võ Thị Thu Thủy 1989 1 Đại học Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT số 3 An Nhơn

An 

Nhơn
972336956 thuthuytdl@gmail.com

65 Lê Thị Thu Hường 1995 1
Cử 

nhân
Tin học

Giáo 

viên

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu

An 

Nhơn
962646301

lethithuhuongspt@gmail.co

m

66 Nguyễn Thị Ái Nhi 1998 1
Cử 

nhân
Hóa học

Giáo 

viên

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu

An 

Nhơn
369291213

nguyenthiainhi10a6@gmail

.com

67
Trương Thị Tường 

Vy
1992 1 Thạc sĩ Ngữ văn

Giáo 

viên

Trường THPT Nguyễn Đình 

Chiểu

An 

Nhơn
974021167

truongtuongvy92.tt@gmail.

com

68 Nguyễn Duy Ân 20/11/1992 0 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
Trường THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
365815537 nduyaan@gmail.com

69 Phạm Tấn Lực 01/08/1992 0 Đại học Lịch sử
Giáo 

viên
Trường THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
393086309

phamtanluc91qnu@gmail.c

om

70 Tô Kim Hường 23/09/1995 1 Đại học Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
974129162 kimhuonggto@gmail.com
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71 Hồ Thị Diễm 06/01/1998 1 Đại học Địa lí
Giáo 

viên
Trường THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
966834719 hothidiem6198@gmail.com

72 Trần Thị Thanh Tú 10/07/1994 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Hòa Bình

An 

Nhơn
968665140

tutrandhqn1994@gmail.co

m

73 Lê Tính 23/03/1996 0 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Trường Tộ

An 

Nhơn
334075136 letinhdhqn@gmail.com

74 Nguyễn Văn Chánh 20/08/1992 0 Thạc sĩ Hóa học
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Trường Tộ

An 

Nhơn
349414496

nguyenvanchanhqnu@gmai

l.com

75 Phan Thị Hoa Mai 28/05/1985 1
Cử 

nhân
Ngữ văn

Giáo 

viên
THPT Nguyễn Trường Tộ

An 

Nhơn
346112087 hoamai.k45@gmail.com

76 Trần Thị Thu Trang 20/02/1992 1
Cử 

nhân
Địa lí

Giáo 

viên
THPT Nguyễn Trường Tộ

An 

Nhơn
376623899 thutrang2020@gmail.com

77 Nguyễn Trúc Phương 1997 1 Kinh ĐHSP Toán
Giáo 

viên
THPT số 2 Phù Cát Phù Cát 367.643.139

ngtrucphuongpc2@gmail.c

om

78 Bùi Thị Thanh Tuyền 1993 1 Kinh ĐHSP Ngữ văn
Giáo 

viên
THPT số 2 Phù Cát Phù Cát 981.504.467 thanhtuyenpc2@gmail.com

79 Nguyễn Vũ Hoạ 17/06/1905 1 Thạc sĩ Sinh học
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Hữu Quang Phù Cát 972585133

vuhoanguyen1995@gmail.c

om

80 Võ Thị Hiền 12/06/1905 1 Thạc sĩ Ngữ văn
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Hữu Quang Phù Cát 985357259 vohien1990@gmail.com

81 Võ Trung Kiên 19/06/1905 0 Đại học KTPL
Giáo 

viên
THPT Nguyễn Hữu Quang Phù Cát 378341721 kienvo356@gmail.com

82 Bùi Thị Ngọc Hiền 28/04/1983 1 Thạc sĩ Tin học
Giáo 

viên

Trường THPT Nguyễn Hồng 

Đạo
Phù Cát 944942796

buingochien1983@gmail.c

om

83 Mai Văn Cầm 1996 0 Thạc sĩ Vật lí
Giáo 

viên
Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 968071581 maivancam028@gmail.com

84
Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng
1989 1 Đại học Ngữ văn

Giáo 

viên
Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 968480626

nguyenmyphuong89@gmai

l.com

85 Nguyễn Thị Sen 1995 1 Thạc sĩ Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 975251218 sendqn@gmail.com

86 Mai Thị Thu Sương 1995 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Ngô Lê Tân Phù Cát 349358478

maithusuong2804@gmail.c

om

87 Võ Thị Nam 28/12/1991 1 ĐHSP Địa lí
Giáo 

viên
THPT số 2 Phù Mỹ Phù Mỹ 349666491

phuongnam281291@gmail.

com



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính

DTT

S

Trình 

độ đào 

tạo

Môn học 

tham gia 

bồi dƣỡng

Chức 

vụ
Đơn vị công tác

TP/ 

huyện/ 

thị xã

Thuộc 

 vùng 

KK

Điện thoại Email

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

88
Bùi Nguyễn Trọng 

Trí
1996 0 Đại học GDTC

Giáo 

viên
THPT An Lương Phù Mỹ 964661479

trongtri05011996@gmail.c

om

89
Nguyễn Thị Hồng 

Diệp
20/06/1992 1 Đại học KTPL

Giáo 

viên
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0353582649

nguyenhongdiep92@gmail.

com

90 Trần Thị Lệ 22/04/1993 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0388744823

tranthile220493@gmail.co

m

91 Trần Thị Bấu 30/9/1992 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0968151050 chaubau1992@gmail.com

92 Nguyễn Thị Hạnh 19/10/1996 1 Đại học
Công 

nghệ

Giáo 

viên
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0965941452 hanh22471@gmail.com

93 Phan Tường Nhân 08/06/1993 1 Đại học Vật lí
Giáo 

viên
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0935515067

tuongnhan0803@gmail.co

m

94 Ngô Thị Mai Hồng 22/08/1993 1 Đại học Địa lí
Giáo 

viên
Trường THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 0976682649 ngohong228@gmail.com

95 Huỳnh Thị Mỹ Tiếp 07/01/1997 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Bình Dương Phù Mỹ 0979441195 tiephh97@gmail.com

96 Nguyễn Thị Mỹ An 19/06/1995 1 Thạc sĩ
Công 

nghệ

Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
975523626

nguyenthimyan95@gmail.c

om

97 Nguyễn Ngọc Cảnh 10/04/1993 0 Thạc sĩ Sinh học
Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
358969708

ngoccanh10493@gmail.co

m

98 Bùi Xuân Dương 15/03/1991 0 Thạc sĩ
Công 

nghệ

Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
3775412427

xuanduong150391@gmail.

com

99 Trần Quang 15/10/1993 0 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
935063582

tranquangqn2017@gmail.c

om

100 Trần Quang Quyền 22/11/1990 0 Đại học Lịch sử
Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
977675941

tqquyen90.spsuk36@gmail.

com

101 Đinh Việt Thắng 07/09/1994 0 Đại học Hóa học
Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
386500399

dinhvietthang1994@gmail.

com

102 Trần Đoàn Trang 20/02/1994 1 Thạc sĩ Vật lí
Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
932077085

doantrang.tran2@gmail.co

m

103 Mai Tuyêt Trinh 28/10/1995 1 Thạc sĩ Vật lí
Giáo 

viên
THPT chuyên Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
336735343

tuyettrinh.sply36@gmail.co

m

104 Phạm Phi Hổ 28/08/1974 0 Đại học GDTC
Giáo 

viên
Trường THPT Tăng Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
0919834566 hotdtt@gmail.com
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105 Trần Đình Nhơn 1997 0 Đại học Vật lí
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
395372918 trannhon1408@gmail.com

106 Nguyễn Đỗ Ý Quyên 1997 1 Đại học KTPL
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
386392276

nguyendoyquyen145@gmai

l.com

107 Nguyễn Đức Tài 1989 0 Đại học GDTC
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
358968239

nguyenductai20011989@g

mail.com

108 Trần Thị Yên 1994 1 Đại học Lịch sử
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Du

Hoài 

Nhơn
357677417

spsu35.tranthiyen@gmail.c

om

109
Nguyễn Thị Phương 

Mai
1996 1 Thạc sĩ Toán

Giáo 

viên
THPT Tam Quan

Hoài 

Nhơn
382017650

nguyenthiphuongmai148@

gmail.com

110 Nguyễn Đình Trọng 1993 0
Cử 

nhân
Toán

Giáo 

viên
THPT Hoài Ân Hoài Ân 352445795

dinhtrong250393@gmail.co

m

111 Trần Thị Hiền 1990 1 Thạc sĩ Ngữ văn
Giáo 

viên
THPT Hoài Ân Hoài Ân 383373628 tranhien9092@gmail.com

112 Lê Thị Diễm My 12/20/1995 1 Đại học Tin học
Giáo 

viên
Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân 963886042 diemmysptin@gmail.com

113
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
27/12/1996 1 Thạc sĩ Hóa học

Giáo 

viên
Trường THPT Võ Giữ Hoài Ân 357571708

nguyenhongtham0521@gm

ail.com

114 Trương Hoàng Yến 14/02/1987 0 Đại học Tin học
Giáo 

viên

Trường THPT Trần Quang 

Diệu
Hoài Ân 0989857925 truong.yen6@gmail.com

115 Đỗ Thị Thúy Ngân 1995 1 Đại học Sinh học
Giáo 

viên
Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn 968231246

dongan.100695@gmail.co

m

116 Nguyễn Hoàng Viễn 1992 1 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn 915452278

hoangvien9192@gmail.co

m

117
Nguyễn Thị Thúy 

Dung
1995 1 Đại học KTPL

Giáo 

viên
Trường THPT Tây Sơn Tây Sơn 975205268 Dungts2020@gmail.com

118 Hoàng Ngọc Hùng 1982 0 Đại học Ngữ văn
Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 974054978

tranduongquocman@gmail.

com

119
Trần Dương Quốc 

Mẫn
1997 0 Đại học Toán

Giáo 

viên
Trường THPT Nguyễn Huệ Tây Sơn 383618849

hunghoang1982vl@gmail.c

om

120 Lý Thị Bích Hiền 1995 1 Đại học KTPL
Giáo 

viên
THPT Võ Lai Tây Sơn 396693008 hienly.100295@gmail.com

121 Mai Thị Như Ngọc 1996 1 Thạc sĩ Toán
Giáo 

viên
THPT Vân Canh

Vân 

Canh
X 328823177

mainhungoc1996@gmail.c

om
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122 Nguyễn Xuân Thi 11/08/1984 0 Đại học Tin học
Giáo 

viên

PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
x 915666559

nguyenthithptmytho@gmail

.com

123 Nguyễn Thị Hảo 05/06/1995 1 Đại học Toán
Giáo 

viên

PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
x 977103637 kittynguyen95@gmail.com

124
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc
23/02/1997 1 Đại học Toán

Giáo 

viên

PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
x 357500844

anhngocdhqn2322@gmail.

com

125 Nguyễn Thị Thu 15/09/1992 1
Chă

m
Đại học Ngữ văn

Giáo 

viên

PTDTNT THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
x 39458210 gluxitthu92@gmail.com

126 Bùi Thị Tuyết 1995 1 Đại học
Công 

nghệ 

Giáo 

viên

 PTDTNT THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
977.452.096

tuyetbui.dhqn95@gmail.co

m

127 Nguyễn Anh Đức 1984 0 Đại học GDTC
Giáo 

viên

 PTDTNT THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
985.707.805 anhducdd2@gmail.com

128 Phạm Huỳnh Uyên 1998 1 Đại học Lịch sử
Giáo 

viên

 PTDTNT THCS& THPT 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
327.091.010

phamhuynhuyen.1998vta@

gmail.com

129 Nguyễn Thị Nhi 16/11/1996 1 Đại học KTPL
Giáo 

viên
Trường THPT An Lão An Lão 0 356.782.109

nguyennhithptanlao@gmail

.com

Ghi chú: 

(4): Nam = 0; Nữ = 1

(7): Viết tắt các môn học tham gia bồi dưỡng theo Chương trình GDPT 2018 của từng cấp học theo mẫu sau: 

- Tiểu học: Toán; Tiếng Việt; Đạo đức; Khoa học; Tự nhiên xã hội (TNXH); Hoạt động trải nghiệm (HĐTN); Lịch sử và Địa lý (LSĐL); Tin 

học và Công nghệ (TH&CN); Mĩ thuật; Âm nhạc; Giáo dục thể chất (GDTC).

- THCS: Toán; Ngữ văn; Khoa học tự nhiên (KHTN); Lịch sử và Địa lý (LSĐL); Giáo dục công dân (GDCD); Tin học; Công nghệ; Mĩ thuật; 

Âm nhạc; Giáo dục thể chất (GDTC).

- THPT: Toán; Ngữ văn; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Lịch sử; Địa lý; Kiến thức pháp luật (KTPL); Tin học; Công nghệ; Giáo dục thể chất 

(GDTC)

Danh sách này gồm có 134 giáo viên cần tạo mới tài khoản LMS. 

Trong đó: 03 giáo viên Tiểu học, 02 giáo viên THCS, 129 giáo viên THPT./.
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